
BIỂU KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC NĂM 2026 XÃ TỦA SÍN CHẢI
(Kèm theo Tờ trình số:            /TTr-UBND ngày        tháng 02 năm 2026 của UBND xã Tủa Sín Chải.)

Số
TT Tên dự án Xã mới

Vị trí Diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng (ha)
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h
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khu Tổng

Rừng tự nhiên Rừng trồng

Rừng
ĐD

Rừng
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Rừng
SX

Ngoài QHLN
Rừng
ĐD

Rừng
PH

Rừng
SX

Ngoài QHLN

Rừng
PH

Rừng
SX

Rừng
PH Rừng SX

Tổng cộng 19,8755 - 8,7622 3,3000 0,7668 - 2,8913 2,8100 0,5286 0,8166
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Cộng 17,4444 8,2117 3,2831 0,7668 - 1,0276 2,8100 0,5286 0,8166
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 30 4 285 0,0334 0,0334
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 35 4 285 0,1856 0,1856
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 37 4 285 0,3110 0,3110
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 10b 4 285 1,1412 1,1412
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 26i 4 285 0,0166 0,0166
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 6c4 4 285 1,0388 1,0388
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 20 5 285 0,7715 0,7715
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 21 5 285 0,0086 0,0086
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 23 5 285 0,0027 0,0027
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 20a 5 285 1,1258 1,1258
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 20b 5 285 0,0659 0,0659
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 5 6 285 0,2972 0,2972
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 7 6 285 0,0001 0,0001
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 8 6 285 0,9777 0,9777
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 1a 6 285 0,7133 0,7133
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 3a 6 285 0,0262 0,0262
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 5a 6 285 0,0335 0,0335
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 5b 6 285 0,0370 0,0370
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 5c 6 285 0,1145 0,1145
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 5e 6 285 0,0450 0,0450
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 13 9 285 0,2405 0,2405
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 15 9 285 0,1170 0,1170
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 10c 9 285 0,1002 0,1002

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 11d 9 285 0,0247 0,0247
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 11r 9 285 0,0571 0,0571
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 17b 9 285 0,1621 0,1621
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 17e 9 285 2,7338 2,7338
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 26a 9 285 0,0004 0,0004
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 26e 9 285 0,0782 0,0782
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 27a 9 285 0,4768 0,4768
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 27c 9 285 0,2857 0,2857
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 27f 9 285 0,1152 0,1152
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 29d 9 285 0,0178 0,0178
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 2a 9 285 1,3026 1,3026
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 6a 9 285 0,0518 0,0518
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 6j10 9 285 0,0041 0,0041
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 6j6 9 285 0,2053 0,2053
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 6j7 9 285 0,0274 0,0274
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 6j8 9 285 0,0211 0,0211
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 6j9 9 285 0,0123 0,0123
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 1 11 285 0,1869 0,1869
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 2 11 285 0,2210 0,2210
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 7 11 285 0,0746 0,0746
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 8 11 285 0,6914 0,6914
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 9 11 285 0,0044 0,0044
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 10 11 285 0,0002 0,0002
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 12 11 285 0,2765 0,2765
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 17 11 285 0,0083 0,0083
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 19 11 285 0,0389 0,0389
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 22 11 285 0,0047 0,0047
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 23 11 285 0,2482 0,2482
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 24 11 285 0,0080 0,0080
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 26 11 285 0,0657 0,0657
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 38 11 285 0,0003 0,0003
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 40 11 285 0,2834 0,2834
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 44 11 285 0,0009 0,0009
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 56 11 285 0,0009 0,0009
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Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 60 11 285 0,1310 0,1310
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 10a 11 285 0,3299 0,3299
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 10b 11 285 0,0217 0,0217
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 10c 11 285 0,0033 0,0033
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 10d 11 285 0,0235 0,0235
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 10e 11 285 0,2356 0,2356
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 12a 11 285 0,0020 0,0020
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 12b 11 285 0,0019 0,0019
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 12c 11 285 0,0026 0,0026
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 12d 11 285 0,0119 0,0119
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 12e 11 285 0,0255 0,0255
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 15g 11 285 0,0230 0,0230
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 15j 11 285 0,2642 0,2642
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 15k 11 285 0,0028 0,0028
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 16a 11 285 0,3582 0,3582
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 16b 11 285 0,0308 0,0308
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 16c 11 285 0,0404 0,0404
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 19a 11 285 0,0026 0,0026
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 22b 11 285 0,0032 0,0032
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 23a 11 285 0,0264 0,0264
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 23b 11 285 0,0123 0,0123
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 23c 11 285 0,0294 0,0294
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 23d 11 285 0,0070 0,0070
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 24a 11 285 0,0646 0,0646
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 26b 11 285 0,0259 0,0259
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 29a 11 285 0,0839 0,0839
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 31b 11 285 0,2107 0,2107
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 40a 11 285 0,0341 0,0341
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 7c 11 285 0,0004 0,0004
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 7d 11 285 0,0050 0,0050
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 7e 11 285 0,2482 0,2482
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 9a 11 285 0,0173 0,0173
Dự án Đường tỉnh 128 (GĐ 2) Xã Tủa Sín Chải 6d1 12 285 0,0711 0,0711

Cộng 2,3761 - 0,5124 - - 1,8637 -
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Dự án: Dự án 1: Công trình
Khẩn cấp phòng, chống khắc

phục hậu quả thiên tai, bảo đảm
giao thông (đường tránh) cầu

Km100+300, ĐT.128

Xã Tủa Sín Chải

15 9 285 1,8637 1,8637

16 9 285 0,2541 0,2541

17e 9 285 0,0842 0,0842

49 9 285 0,1741 0,1741

Cộng 0,0550 - 0,0381 0,0169 - - -

3 Dự án Thuỷ điện Nậm Cầy Xã Tủa Sín Chải

21_2X 6 235 0,0026 0,0026

28_1X 6 235 0,0034 0,0034

3c 7 236 0,0109 0,0109

2 14 236 0,0151 0,0151

2d 16 236 0,0230 0,023
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